              Giáo án Công Nghệ 7

Năm học: 2020-2021



       Ngày soạn: 13/11/2020





Ngày dạy: 14/11/2020
Tiết 19 KIỂM TRA GIỮA KÌ I 
I/ MỤC TIÊU:

    1. Kiến thức: Nhằm kiểm tra đánh giá các mức độ nhận thức của học sinh sau khi học qua các phần.

- Học sinh nêu được vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt; khái niệm đất trồng; một số tinh chất chính của đất trồng; biện pháo sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất; tác dụng của phân bón trong trồng trọt; cách bón và sử dụng  phân bón; vai trò của giống cây trồng; tiêu chí giống cây trồng tốt; quy trình sản cuất giống cây trồng bằng hạt và nhân giống vô tính;
 tác hại của sâu bệnh và biện pháp phòng trừ sâu, bệnh; mục đích của việc làm đất; các công việc làm đất; mục đích và phương pháp kiểm tra và xử lý hạt giống; các công việc chăm sóc cây trồng; khái niệm luân canh, xen canh av2 tăng vụ.
- Học sinh xác định được thành phần của đất trổng; phương pháp chọn tạo giống cây trồng; ưu nhược điểm của biện pháp phòng trừ sâu, bệnh; thời vụ gieo trồng; yêu cầu, mục đích, phương pháp của thu hoạch, bảo quản, chế biến nông sản

- Học sinh vận dụng kiến thức nêu ví dụ các loại phân bón; các loại cây trồng sản xuất bằng nhân giống vô tính; phương pháp gieo trồng; các phương pháp thu hoạch, chế biến và bảo quản áp dụng cho từng loại nông sản; ví dụ cây trồng sử dụng phương pháp luân canh, xen canh, tăng vụ.
2. Kĩ năng:


- Rèn luyện kĩ năng làm bài, diễn đạt của học sinh


- Nắm chắc các kiến thức cơ bản đã học, đã ôn tập để làm bài đạt kết quả cao .

  3. Thái độ:


Nghiêm túc, cẩn thận khi làm kiểm tra.

II/  HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA: 

Kết hợp TNKQ và TL (40% Trắc nghiệm, 60% Tự luận)
III/ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:

	Mức độ nhận thức
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao

	Chủ đề
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Đại cương về kĩ thuật trồng trọt
(14 tiết)


	C1: Nhận biết biện pháp thực hiện nhiệm vụ trồng trọt.
C2: Nhận biết độ pH của đất kiềm

	½  C9: Nêu khái niệm côn trùng.
½ C10: Nêu được thế nào là biện pháp hóa học

	C3: xác định tác hại của việc bón phân quá liều lượng

C4: xác định được mục đích của làm ruộng bậc thang.
C5: xác định được ưu điểm của biện pháp thủ công trong phòng chống sâu, bệnh

	C11: Xác định được tại sao khi bảo quản phần chuồngcần phải ủ thảnh từng đống  và dùng bùn ao trát kín bên ngoài.
	C8: xác định được các loại cây áp dụng phương pháp chiết cành, ghép mắt.
	½ C9: Nêu ví dụ côn trùng
½ C10: xác định được ưu, nhược điểm của biện pháp hóa học

	
	

	Số câu: 12 câu

Số điểm: 10đ

Tỉ lệ: 100%
	2 câu

1đ

10%
	1 câu

1 đ

10%
	3 câu

1,5 đ

15%
	1 câu

2 đ

20%
	1 câu
0,5đ

5%
	1 câu

2 đ

20%
	
	

	Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong trồng trọt
(4 tiết)


	C6: xác định tác dụng của bừa và đập đất
C7: xác định tác dụng của lên luống
	C12: Nêu được mục đích làm đất
	
	
	
	
	
	

	Số câu: 12 câu

Số điểm: 10đ

Tỉ lệ: 100%
	2 câu

1 đ

10%
	1 câu

1 đ

10%
	
	
	
	
	
	

	Tổng số câu 

Tổng số điểm

10đ = 100%
	6 câu

4 điểm
40%
	4 câu

3,5 điểm
35 % 
	2 câu

 2,5 điểm
25%  


	TRƯỜNG THCS ĐỨC HOÀ

Họ và tên:……………………………..

Lớp 7….
	KIỂM TRA GIỮA KÌ HKI
Năm học: 2020-2021
Môn: Công Nghệ 7-Thời gian:45 phút

	ĐIỂM
	Nhận xét của giáo viên




I. Trắc nghiệm:( 4 điểm) Chọn đáp án mà em cho là đúng

Câu 1: Biện pháp nào sau đây để thực hiện nhiệm vụ trồng trọt:

A. Làm ruộng bậc thang.                                          B. Giảm diện tích đất trồng.          

C. Giảm vụ.                                                               D. Khai hoang, lấn biển.
Câu 2. Đất kiềm là đất có độ pH: 

A. pH > 7.5

B. pH > 6.5.                  C. pH< 6.5              D. pH= 6.6- 7.5.                      
Câu 3. Bón phân quá liều lượng, không cân đối sẽ làm cho:

A. Năng suất tăng cao                                           B. Tăng độ phì nhiêu cho đất

C. Gây độc cho đất và cây.



 D. Chất lượng sản phẩm tốt hơn.

Câu 4. Mục đích của làm ruộng bậc thang là:
A. Giữ nước liên tục.                                                   

   
B. Hạn chế dòng nước chảy, hạn chế được xói mòn, rửa trôi.         

C. Tăng bề dày lớp đất trồng.
D. Khử chua cho đất.
             Câu 5. Sử dụng biện pháp thủ công để phòng trừ sâu bệnh có những ưu điểm sau:

A. Đõ tốn công sức                                       B. Không gây ô nhiễm môi trường
C. Áp dụng được trên quy mô lớn                D. Tiêu diệt sâu bệnh nhanh

Câu 6. Bừa và đập đất không có tác dụng nào trong các tác dụng dưới đây:
 A. San phẳng mặt ruộng.


B. Trộn đều phân.     

 C. Hạn chế bốc hơi nước, bốc mặn, bốc phèn           
D. Làm nhỏ đất.
              Câu 7. Lên luống có tác dụng nào trong các tác dụng dưới đây:

 A.Dễ chăm sóc                                                                 B. Chống ngập úng 

 C. Tạo tầng đất dày cho cây sinh trưởng và phát triển    D. Cả 3 phương án trên 

Câu 8.  Phương pháp chiết cành; ghép cành (ghép mắt) thường áp dụng cho loại cây nào?

A. Cây ăn quả; cây cảnh; cây hoa 



C. Cây dây leo: mướp; bầu; bí…

B. Cây lương thực: Lúa; ngô; khoai; sắn…        

D. Cây rau
II/ Tự luận ( 6 điểm )  

Câu 9. (1,5 điểm) Thế nào là côn trùng. Cho 4 ví dụ về côn trùng.
Câu 10. (1,5 điểm) Trình bày biện pháp hóa học trong phòng trừ sâu, bệnh. Nêu ưu, nhược điểm của biện pháp này. 

Câu 11. (2 điểm) Tại sao khi bảo quản phân chuồng lại lấy ra ủ thành từng đống và dùng bùn ao trát kín bên ngoài.
Câu 12. (1 điểm) Nêu mục đích của việc làm đất.
Bài làm

I/ TRẮC NGHIỆM:( 4đ ) 

	Câu
	     1
	    2
	    3
	    4
	    5
	     6
	    7
	   8

	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	
	


II/ TỰ LUẬN: (6đ)
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
IV/ ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM:

                                      ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CÔNG NGHỆ 7 HKI
I/ TRẮC NGHIỆM: 4đ
Mỗi ý đúng được 0,5đ
	Câu
	     1
	    2
	    3
	    4
	    5
	     6
	    7
	   8

	Đáp án
	D
	A
	C
	B
	B
	C
	D
	A


II/ TỰ LUẬN:6đ

	Câu 9:

1,5đ
	- Côn trùng là lớp động vật thuộc ngành động vật chân khớp. Cơ thể chia ra làm 3 phần: đầu, ngực, bụng. Ngực thường mang 3 đôi chân, 2 đôi cánh; đầu có 1 đôi râu
- Ví dụ: châu chấu, bướm, ong, bọ rùa,...

Mỗi ý đúng 0,25đ

HS cho ví dụ khác đúng vẫn ghi điểm.
	0,5đ
1đ

	Câu 10
1,5đ
	- Biện pháp hóa học: sử dụng các loại thuốc hóa học để trừ sâu, bệnh.
- Ưu điểm:

+ Diệt trừ nhanh, triệt để.

+ Hiệu quả cao.

- Nhược điểm:

+ Gây độc cho con người, cây trồng, vật nuôi.

+ Làm ô nhiễm môi trường.
	0,5đ
0,5đ
0,5đ

	Câu 11
2đ

	Khi bảo quản phân chuồng lại lấy ra ủ thành từng đống và dùng bùn ao trát kín bên ngoài vì:
- Tránh ô nhiễm môi trường.
- Tránh thất thoát chất dinh dưỡng ra ngoài môi trường.

- Tạo điều kiện cho các sinh vật phân hủy phân hoạt động.
	1đ
0,5đ

0,5đ

	Câu 12
1đ
	Làm đất có tác dụng làm cho đất tơi xốp, thoáng khí, tăng khả năng giữ nước, chất dinh dưỡng, đồng thơi còn diệt cỏ dại và mầm móng sâu, bệnh, tạo điều kiện cho cây sinh trưởng, phát triển tốt.
	1đ


	LỚP
	Dưới 2
	2→ < 3.5
	3.5→ < 5
	5→ < 6.5
	6.5→ < 8
	8→ 10
	Trên 5

	
	SL
	TL%
	SL
	TL%
	SL
	TL%
	SL
	TL%
	SL
	TL%
	SL
	TL%
	SL
	TL%

	7A(23)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7B(25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7C(24)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


IV. Thống kê kết quả kiểm tra










































































         GV: HUỲNH NGỌC HUỆ HƯƠNG
                           Trường THCS Đức Hòa  
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